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KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĂN UỐNG VÀ SINH HOẠT 

TỪ NGÀY 06 ĐẾN 10 THÁNG 6 NĂM 2016

	TT
	Tên mẫu
	Địa chỉ
	Ngày XN
	Coliforms /100ml
	E.coli

/100ml
	Kết quả
	Giới hạn cho phép

	
	
	
	
	
	
	
	I
	II

	
	
	
	
	
	
	
	50
	150

	1.
	Nước giếng 
	Trần Bỉ, Tây Hải,

 Quảng Ngạn, Quảng Điền
	    6/6/2016
	0
	0
	Đạt
	
	

	2
	Nước giếng 
	Nguyễn Như Hùng, Tây Hải, 

Quảng Ngạn, Quảng Điền
	6/6/2016
	0
	0
	Đạt
	
	

	3
	Nước giếng 
	Trần Phú, Tân Mỹ,

Quảng Ngạn, Quảng Điền
	6/6/2016
	9,3.101
	0
	Đạt
	
	

	4
	Nước giếng 
	Hồ Luận, Tân Mỹ, 

Quảng Ngạn, Quảng Điền
	6/6/2016
	0
	0
	Đạt
	
	

	5
	Nước giếng 
	Hồ Doãn, An Lộc, 

Quảng Công, Quảng Điền
	6/6/2016
	2,1.102
	0
	Không đạt
	
	

	6
	Nước giếng 
	Ngô Mẫn, An Lộc

Quảng Công, Quảng Điền
	6/6/2016
	2,0.101
	0
	Đạt
	
	

	7
	Nước giếng 
	Ngô Đức Quang, An Lộc,

Quảng Công, Quảng Điền
	6/6/2016
	4,3.101
	0
	Đạt
	
	

	8
	Nước giếng
	Hồ Tín, thôn An Lộc, 

Quảng Công, Quảng Điền
	6/6/2016
	7,5.101
	0
	Đạt
	
	

	9
	Nước giếng đào
	Lê Văn Trợ, Phú Hải, 

Phú Vang
	6/6/2016
	4,3.104
	2,3.102
	Không đạt
	
	

	10
	Nước giếng khoan
	Nguyễn Xuân, Phú Diên, 

Phú Vang
	6/6/2016
	1,1.101
	0
	Đạt
	
	

	11
	Nước giếng khoan
	Nguyễn Văn Thương, Phú Diên, Phú Vang
	6/6/2016
	0
	0
	Đạt
	
	

	12
	Nước giếng khoan
	Nguyễn Đắc, Thái Dương Hạ Trung, Hải Dương, Hương Trà
	6/6/2016
	0
	0
	Đạt
	
	

	13
	Nước giếng khoan
	Đào Sang , Thái Dương Hạ Trung, Hải Dương, Hương Trà
	6/6/2016
	1,5101
	0
	Đạt
	
	

	14
	Nước giếng khoan
	Trần Tuấn, Thái Dương Hạ Trung, Hải Dương, Hương Trà
	6/6/2016
	0
	0
	Đạt
	
	

	15
	Nước giếng khơi 
	Hồ Tấn Méo, An Lai, Hương Phong, Hương Trà
	6/6/2016
	1,5.104
	2,3.101
	Không đạt
	
	

	16
	Nước giếng khơi
	Phan Văn Quý, An Lai, Hương Phong, Hương Trà 
	6/6/2016
	2,9.103
	1,5.101
	Không đạt
	
	


Ghi chú: 

- Đánh giá kết quả mẫu nước theo ( QCVN 02 : 2009/ BYT)
- Giới hạn tối đa cho phép I: Áp dụng đối với các cơ sở cung cấp nước

- Giới hạn tối đa cho phép II: Áp dụng đối với các hình thức khai thác nước của cá nhân, hộ gia đình (các hình thức cấp nước bằng đường ống chỉ qua xử lý đơn giản như giếng khoan, giếng đào, để mưa, máng lần, đường ống tự chảy).
- Kết quả có giá trị tại thời điểm xét nghiệm mẫu

Nhận xét: Tổng cộng 16 mẫu nước được phân tích trong đó có 04 mẫu không đạt (chiếm tỷ lệ 25%) và 12 mẫu đạt tiêu chuẩn (chiếm tỷ lệ 75%) về phương diện vi sinh. 

Huế, ngày 10 tháng 6 năm 2016
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                                                                                Ths. Bs. Lê Văn Hoàn                               Võ Thị Thu Thủy

